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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ I - NĂM HỌC 2022-2023
Môn: Vật Lý 8
Thời gian làm bài : 45 phút
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức:
- Các kiến thức lý thuyết về chuyển động cơ học; chuyển động đều, chuyển động không đều; ý nghĩa vận tốc; khái niệm lực; sự cân bằng lực, quán tính; lực ma sát; lực đẩy Ác-si-mét- Sự nổi. áp suất.
- Vận dụng được công thức v=s/t công thức p=F/S , p = d.h để tính các đại lượng liên quan; biểu diễn được lực tác dụng lên vật.
2. Năng lực:
2.1. Năng lực chung: 
Năng lực tư duy sáng tạo, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực vận dụng kiến thức vào cuộc sống, năng lực quan sát.
2.2. Năng lực đặc thù: 
Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Phát huy năng lực phân tích, tổng hợp kiến thức đã học vào giải quyết các bài toán liên quan đến các kiến thức đã học.
3. Phẩm chất:
- Trung thực, chăm chỉ, nghiêm túc trong khi làm bài.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm và tự luận
 - Trắc nghiệm 12 câu, tự luận 3 bài 6 câu  (thời gian 45 phút)
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề kiểm tra.
	Nội dung
	Nhận biết
	Thông Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	Tổng
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	ND1 : Chuyển động cơ học- Chuyển động đều  - chuyển động không đều.
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	ND2 Biểu diễn lực- Sự cân bằng lực-quán tính – Lực ma sát.
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	ND3:  Áp suất-áp suất chất lỏng-bình thông nhau- Áp suất khí quyển.
	3
	
	1
	
	
	0,5
	
	0,5
	5

	ND 4: Lực đẩy Ác-si-mét- Sự nổi.
	1
	
	
	1
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	Tổng số câu
	11
	
	3
	2
	
	0,5
	
	0,5
	17

	Tổng điểm
	3
	
	1
	3
	
	2,0
	
	1
	10

	Tỉ lệ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%


V.BẢNG ĐẶC TẢ KỸ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA 
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức,kĩ năng 
cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	

Tổng

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận
dụng
	Vận dung cao
	

	ND1: Chuyển động cơ học








	Chuyển động cơ học- Chuyển động đều  - chuyển động không đều.





	Nhận biết 
- Nhận biết chuyển động cơ học.
- Nêu được độ lớn của vận tốc
Biết được chuyển động đều và chuyển động không đều dựa vào khái niệm tốc độ.
- Biết đồ thị nào diễn tả quãng đường đi được của ô tô theo thời gian.
Thông hiểu:

công thức v = 
	4
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	ND2: Lực cơ
	- Lực, 
Biểu diễn lực. 
- Sự cân bằng lực-quán tính – Lực ma sát.
	Nhận biết:
- Biết được lực ma sát nghỉ sinh ra khi nào.
- Biết được trường hợp nào ma sát có lợi, ma sát có hại.
- Biết một số hiện tượng thường gặp liên quan đến quán tính.
Thông hiểu:
Biểu diễn được lực bằng vectơ.
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	ND3: Áp suất.
	Áp suất-áp suất chất lỏng-bình thông nhau- Áp suất khí quyển.
	Nhận biết:
- Nêu được các mặt thoáng trong bình thông nhau chứa một loại chất lỏng đứng yên thì ở cùng một độ cao.
- Giải thích một số hiện tượng thực tế liên quan tới áp suất.
- Biết được các hiện tượng do áp suất khí quyển gây ra.
Thông hiểu:
Hiểu được công thức 

p = .
Vận dụng:
- Vận dụng tính áp suất trong trường hợp thay đổi diện tích bị ép
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	1
	0,5
	0,5
	5








	ND4. Lực đẩy Ác-si-mét- Sự nổi.
	Lực đẩy Ác-si-mét- Sự nổi.
	Nhận biết:
Nhận biết điều kiện vật nổi, vật chìm trong chất lỏng.
Thông hiểu:
-  Hiểu sự phụ thuộc của lực đẩy Ác-si-mét vào thể tích chất lỏng bị chiếm chổ và TLR chất lỏng
	1
	1
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	TỔNG SỐ CÂU
	11
	5
	0,5
	0,5
	17

	TỈ LỆ %
	30%
	40%
	20%
	10%
	100%

	TỈ LỆ CHUNG
	70%
	30%
	100%



ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
MÔN: VẬT LÍ 8
Thời gian làm bài: 45 phút
A – TRẮC NGHIỆM (4 điểm) (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
Bài 1: Khoanh tròn vào chữ cái A,B,C, D đứng trước câu trả lời em cho là đúng nhất:
Câu 1: Đối với bình thông nhau, mặt thoáng của chất lỏng trong các nhánh ở cùng một độ cao khi:
A. Tiết diện của các nhánh bằng nhau.     B. Các nhánh chứa cùng một loại chất lỏng đứng yên.
C. Độ dày của các nhánh như nhau.      D. Độ dài của các nhánh bằng nhau.
Câu 2: Tại sao nói Mặt Trời chuyển động so với Trái Đất:
A. Vì vị trí của Mặt Trời so với Trái Đất thay đổi.
B. Vì khoảng cách giữa Mặt Trời và Trái Đất thay đổi.
C. Vì kích thước của Mặt Trời so với Trái Đất thay đổi.
D. Cả 3 lí do trên.
Câu 3: Trường hợp nào sau đây ma sát là có hại?
A. Ma sát giữa đế giày và nền nhà.                       B. Ma sát giữa thức ăn và đôi đũa.
C. Ma sát giữa bánh xe và trục quay.                    D. Ma sát giữa dây và ròng rọc.                                                   Câu 4: Một người đi xe đạp trong 45 phút, với vận tốc 12km/h. Quảng đường người đó đi được là:          A. 3km.                  B. 4km.                        C. 6km/h.                               D. 9km.
Câu 5: Một ô tô chuyển động ngày càng xa bến O. Đồ thị nào diễn tả đúng quãng đường đi được của ô tô theo thời gian.
       s         	 s	          s	 s
     
		
    O                    t               O	t                O                    t	               O	t
              A.	B.	   C.	D.                                          
Câu 6: Khi nằm trên đệm mút ta thấy êm hơn khi nằm trên phản gỗ. Tại sao vậy? 
A. Vì đệm mút mềm hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.
B. Vì đệm mút dầy hơn phản gỗ nên áp suất tác dụng lên người giảm.
C. Vì đệm mút dễ biến dạng để tăng diện tích tiếp xúc vì vậy giảm áp suất tác dụng lên thân người.
D. Vì lực tác dụng của phản gỗ vào thân người lớn  hơn.
Câu 7: Trong các chuyển động sau, chuyển động nào là đều:                                                                                     A. Chuyển động của xe buýt từ Thủy Phù lên Huế     
B. Chuyển động của quả dừa rơi từ trên cây xuống
C. Chuyển động của Mặt Trăng quanh Trái Đất            
D. Chuyển động của đầu cánh quạt
Câu 8: Hình nào sau đây biểu diễn đúng trọng lực của vật có khối lượng 7kg?
A.    B.                        C.             	          D.
35N
3,5N
3,5N

35N

Câu 9: Trong các chuyển động sau chuyển động nào là chuyển động do quán tính?
A. Hòn đá lăn từ trên núi xuống.                      B. Xe máy chạy trên đường.
C. Lá rơi từ trên cao xuống.                              D. Xe đạp chạy sau khi thôi không đạp xe nữa.
  Câu 10: Hiện tượng nào sau đây không do áp suất khí quyển gây ra?
 A. Quả bóng bàn bị bẹp thả vào nước nóng lại phồng lên như cũ.      
 B. Lấy thuốc vào xi lanh để tiêm.
 C. Hút xăng từ bình chứa của xe bằng vòi.	       
 D. Uống nước trong cốc bằng ống hút.                     
Câu 11: Một thùng cao 1,5m đựng đầy nước, áp suất của nước lên đáy thùng và lên 1 điểm cách miệng thùng 0,5m lần lượt là:                                                                                                                                                                                  A. 15000Pa  và 5000Pa.                                           B. 1500Pa và  1000Pa.                                                C. 15000Pa và 10000Pa.                                          D. 1500Pa và 500Pa.
Câu 12: Nhúng một vật vào trong chất lỏng thì vật nổi lên khi:                                                                                          A. P < FA                           B. P = FA                            C. P -  FA = 0                      D. P >  FA 
Bài 2: Chọn từ hoặc cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống (…..)
Câu 13: Độ lớn của vận tốc được tính bằng(1)……………..……trong một(2)………..……….thời gian.
Câu 14: Lực ma sát nghỉ(3)….…...…….cho vật không trượt khi vật bị tác dụng của(4)………...…….…
B – TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 15: (1,5đ) Bút máy bị tắc mực, học sinh thường cầm bút vẩy mạnh cho mực văng ra. Hãy giải thích hiện tượng? 
Câu 16: (2đ) Hai xe đạp chuyển động đều. Xe thứ nhất đi được 5km trong 30 phút; xe thứ hai có vận tốc 12km/h. Xe nào chạy nhanh hơn?
Câu 17: (3đ) Một xe contener có trọng lượng 26000N. Tính áp suất của xe lên mặt đường, biết diện tích tiếp xúc với mặt đất là 130dm2. Hãy so sánh áp suất đó với áp suất của một người nặng 45kg có diện tích tiếp xúc 2 bàn chân với mặt đất là 200 dm2 
HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ 
A – TRẮC NGHIỆM (4 điểm) (Mỗi câu trả lời đúng 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ.án
	B
	A
	C
	D
	A
	C
	C
	A
	D
	A
	B
	C


Câu 13: (1) quãng đường đi được                (2) đơn vị
Câu 14: (3) giữ                                             (4) lực khác
B - TỰ LUẬN (6 điểm)
Câu 15: (1,5đ) 
Khi vẩy mạnh, bút và mực trong bút cùng chuyển động, đến khi bút dừng lại đột ngột, do quán tính mực trong bút chưa dừng lại ngay được mà vẫn tiếp tục chuyển động xuống đầu ngòi bút, làm mực văng ra khỏi bút 
 Câu 16: (2đ)
Tóm tắt: (0,5đ)	                     Giải:
s1 = 5km	Vận tốc xe thứ nhất:



t1 = 30 phút =  h                                           v1 = = = 10 km/h (0,5đ)
v2 = 12km/h                          Do v2 = 12km/h > v1 = 10km/h nên xe thứ hai chạy nhanh hơn(0,5đ)
So sánh: v1 ? v2

Câu 17: (2,5đ) 
Áp suất của xe tăng lên mặt đường:  P1 = F1 /S1 = 26000/1,3 = 20.000 (Pa)
Áp lực của người lên mặt đất là:    P2 = F2 = 10. m2 = 10. 45 = 450(N)
Áp suất của người lên mặt đất là: P2 = F2/ S2 = 450/2 = 225(Pa)
Vậy áp suất của xe lớn hơn áp suất của người lên mặt đường


Chú ý: Học sinh có thể làm theo cách khác đúng đáp số và bản chất vật lý vẫn cho đủ điểm.
Phú Đông, ngày 12 tháng 12 năm 2022

	TỔ TRƯỞNG DUYỆT



Đào Phương Thụy 
	NGƯỜI RA ĐỀ



Đàm Thị Thu




BGH PHÊ DUYỆT
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